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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ  2    NĂM HỌC:  2021-2022

ÁP DỤNG CHO Hệ đại học Khoá 70 - Khoa Sinh học, TỪ NGÀY 10/01/2022 - 17/04/2022

STT Tên lớp tín chỉ
Số
tín
chỉ

Giáo viên Phòng học Lịch học Ghi chú

Học phần: Hóa sinh và tế bào

1
BIOL 279-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.1_LT

3 Lê Thị Phương Hoa 303A2 Thứ 3(T2-5)

2
BIOL 279-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.2_LT

3 Đào Thị Sen 303A2 Thứ 3(T7-10)

3
Biol 279E-K70SP
SinhTA.1_LT

0 Lê Thị Phương Hoa
304A2
304A2

Thứ 2(T6-8)
Thứ 6(T9-10)

4
BIOL 279C-K70SP
SinhCLC.1_LT

3 Nguyễn Xuân Viết 308A2 Thứ 4(T2-5)

Học phần: Lý luận và PPDH môn Sinh học

5
Biol 282E       -K70SP
SinhTA.1_LT

4 Phan Thị Thanh Hội
304A2
304A2

Thứ 2(T9-10)
Thứ 6(T6-8)

Học phần: Lý luận và PPDH môn Sinh học

6
BIOL 282C-K70SP
SinhCLC.1_LT

4 Đỗ Thành Trung
308A2
308A2

Thứ 2(T1-3)
Thứ 2(T6-7)

Học phần: Lý luận và PPDH môn sinh học

7
BIOL 282-K70SP
Sinh .1_LT

4 Nguyễn Thị Hằng Nga
303A2
303A2

Thứ 5(T1-3)
Thứ 5(T6-7)

8
BIOL 282-K70SP
Sinh .2_LT

4 Nguyễn Thị Hằng Nga
303A2
303A2

Thứ 5(T4-5)
Thứ 5(T8-10)

Học phần: Sinh thái học

9
BIOL 280-K70SP Sinh -
K70 Sinhh ọc.1_LT

3 Nguyễn Văn Quyền 303A2 Thứ 4(T2-5)

10
BIOL 280-K70SP Sinh -
K70 Sinhh ọc.2_LT

3 Nguyễn Thị Hồng Liên 303A2 Thứ 4(T7-10)

11
Biol 280E-K70SP
SinhTA.1_LT

3 Mai Sỹ Tuấn 304A2 Thứ 5(T6-9)

12
BIOL 280C-K70SP
SinhCLC.1_LT

3 Nguyễn Lân Hùng Sơn Thứ 3(T2-5)

Học phần: Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

Trang: 1/2



STT Tên lớp tín chỉ
Số
tín
chỉ

Giáo viên Phòng học Lịch học Ghi chú

13
BIOL 281-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.1_LT

2 Trần Thị Thanh Bình Thứ 7(T1-3)

14
BIOL 281-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.2_LT

2 Nguyễn Lân Hùng Sơn Thứ 7(T4-5)

15
Biol 281E-K70SP
SinhTA.1_LT

2 Nguyễn Văn Quyền Thứ 7(T6-10)

16
BIOL 281-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.3_LT

2 Trần Đức Hậu Thứ 7(T6-7)

17
BIOL 281-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.4_LT

2 Mai Sỹ Tuấn Thứ 7(T8-9)

18
BIOL 281-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.5_LT

2 Nguyễn Thị Hồng Liên Thứ 7(T9-10)

19
BIOL 281-K70SP Sinh -
K70 Sinh học.6_LT

2 Bùi Thu Hà Thứ 7(T9-10)

20
BIOL 281C-K70SP
SinhCLC.1_LT

2 Bùi Minh Hồng Thứ 7(T1-5)

Ngày 14 tháng 2 năm 2022

Trang: 2/2
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